Trường THPT TX Phước Long.    

 Tổ Sinh – Công Nghệ                    ĐỀ  KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2012 – 2013
                                                                                     MÔN : SINH HỌC 11.
                                                    


  (   Thời gian:  45 phút .)

Họ và tên thí sinh……………………………….SBD……….. Lớp 11……

ĐỀ 1
Câu 1: ( 3đ ). Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật ?

Câu 2: ( 3đ ). Trình bày nơi sản xuất, tác động sinh lý của hooc môn sinh dục ( ở người ) và hoocmôn Ecđixơn ( ở bướm ) ? Vì sao gà trống con bị cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường: mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục ?.
Câu 3: ( 2đ ).-  Viết sơ đồ quá trình hình thành hạt phấn ( thể giao tử đực) ?

                      -  Nêu chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật ?.

Câu 4: ( 2đ ). Nêu khái niệm mô phân sinh? Phân biệt ba loại mô phân sinh ở thực vật ? 





-----Hết-----

Trường THPT TX Phước Long.    

 Tổ Sinh – Công Nghệ               ĐÁP ÁN ĐỀ 1 KIỂM TRA HK.II NĂM HỌC 2012 – 2013
                                                                                     MÔN: SINH HỌC 11.
                                                      ( Hình thức kiểm tra: Tự Luận.       Thời gian:  45 phút .)

Câu 1: (3đ):

	Điểm phân biệt
	Sinh sản vô tính ở thực vật
	Sinh sản hữu tính ở thực vật
	Điểm

	Khái niệm
	- Nêu khái niệm
	- Nêu khái niệm
	0.5đ

	Cơ sở tế bào
	- Nguyên phân và phân hóa tế bào
	- Giảm phân tạo giao tử 

- Thụ tinh hình thành hợp tử (2n)

- Nguyên phân và phân hóa tế bào
	1đ

	Đặc điểm di truyền
	- Con mang đặc điểm di truyền giống nhau và giống mẹ.

- Ít đa dạng về mặt di tryền

…
	- Con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới

- Có sự đa dạng di truyền cao hơn….
	1.đ

	Ý nghĩa
	- Tạo ra các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định…
	- Tạo ra các cá thể thích nghi với môi trường sống thay đổi…


	0.5đ


Câu 2: ( 3đ):

	
	Hoocmôn sinh dục
	Hoocmôn Ecđixơn
	Điểm

	Nơi sản xuất
	- Testostêrôn ( Tinh hoàn ).

- Ơstrôgen ( buồng trứng) 
	- Tuyến trước ngực
	0.5đ

	Tác động sinh lý
	- Nêu tác động sinh lý
	- Nêu tác động sinh lý
	1.5đ

	- Khi bị cắt bỏ tinh hoàn sẽ không sản sinh được Testostêrôn vì vậy không thể kích thích hình thành các đặc điểm sinh dục thứ cấp như: Mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy, mất bản năng sinh dục.
	1đ


Câu 3: ( 2đ):

	- Viết sơ đồ đầy đủ quá trình hình thành hạt phấn ( Thể giao tử đực).
	1đ

	· Chiều hướng tiến hóa:

+ Cơ quan sinh sản chưa phân hóa ( Phân hóa   + Đv đơn tính ( Lưỡng tính

+ Tự thụ tinh ( Thụ tinh chéo.     + Thụ tinh ngoài ( Thụ tinh trong + Đẻ trứng ( đẻ con
	1đ


Câu 4: (2đ):

	Nêu khái niệm 
	0.5đ

	MPS đỉnh
	MPS bên
	MPS lóng
	

	+ Phân bố : Đỉnh thân, Đỉnh rể…

+ Vai trò: Giúp thân và rễ dài ra.

+ Có ở loại cây: 1 lá mầm và phần non cây 2 lá mầm


	+ Phân bố: Dọc thân và rễ cây hai lá mầm.

+ Giúp thân và rễ tăng về đường kính ( to ra).

+ Có ở cây 2 lá mầm
	+ Phân bố ở các mắt của lóng cây 1 lá mầm.

+ Giúp lóng dài ra ( Thân dài ra.

+ Có ở cây 1 lá mầm.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ


